DANH SÁCH 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG

PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7:2011/BKHCN
	TT
	Tên tổ chức 

đánh giá sự phù hợp
	Địa chỉ
	Lĩnh vực được chỉ định
	Quyết định số

	1. 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
	- Chứng nhận

- Thử nghiệm
	1523/QĐ-TĐC ngày 06/10/2015

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	2. 
	Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1 (QUATEST 1)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
	- Thử nghiệm
- Giám định
- Chứng nhận
	1485/QĐ-TĐC ngày 28/9/2015
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	3. 
	Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 3 (QUATEST 3)
	Số 49 Pasteur-Quận 1-TP.Hồ Chí Minh 
	- Thử nghiệm
- Giám định
- Chứng nhận
	1443/QĐ-TĐC ngày 17/9/2015

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	4. 
	Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 2 (QUATEST 2)
	Số 02 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà-TP.Đà Nẵng (hoặc Số 97 Lý Thái Tổ-TP.Đà Nẵng)
	- Thử nghiệm
- Giám định
- Chứng nhận
	205/QĐ-TĐC ngày 04/02/2016

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)


	5. 
	Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 4 (QUATEST 4)
	Khối 8, phường Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

	Chứng nhận
	564/QĐ-TĐC ngày 26/4/2017
(Quyết định có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký)

	6. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
	Số 45 đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều - TP.Cần Thơ
	Thử nghiệm
(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng được chỉ định được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo Quyết định 2076/QĐ-TĐC ngày 29/9/2016)
	2076/QĐ-TĐC ngày 29/9/2016

(Quyết định có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký)



	7. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương) 
	Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Thử nghiệm
(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng được chỉ định được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo Quyết định 1426/QĐ-TĐC ngày 24/5/2013)
	Quyết định 1426/QĐ-TĐC ngày 24/5/2013
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

(Hết hiệu lực)

	8. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng)
	Số 240 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền – TP.Hải Phòng
	Thử nghiệm
(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng được chỉ định được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo Quyết định 1530/QĐ-TĐC ngày 08/10/2014)
	1530/QĐ-TĐC ngày 08/10/2015
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1208/QĐ-TĐC ngày 05/6/2014)



	9. 
	Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng
	Số 4 phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
	- Thử nghiệm

- Chứng nhận
	1289/QĐ-TĐC ngày 13/6/2014
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	10. 
	Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert
	28 An Xuân, phường An Khê,  quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	- Chứng nhận
	1151/QĐ-TĐC ngày 12/7/2017
(Quyết định chỉ định có giá trị 03 năm kể từ ngày ký) 

	11. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai)
	Địa chỉ: Số 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT : 061.3825565

Fax : 061.3540090

Email : 

trungtamktdc@dost-dongnai.net
	Thử nghiệm
	133/QĐ-TĐC ngày 25/01/2016

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	12. 
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
	- Chứng nhận

- Giám định chất lượng
	617/QĐ-TĐC ngày 04/5/2017
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	13. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội
	Số 96 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	- Chứng nhận

- Giám định chất lượng
	722/QĐ-TĐC ngày 16/5/2017
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	14. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC tại Hà Nội
	Số 6 Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Thử nghiệm
	997/QĐ-TĐC ngày 22/6/2017
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	15. 
	Viện Năng suất chất lượng Deming
	Số 28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
	Thử nghiệm
	1040/QĐ-TĐC ngày 27/6/2017
(Quyết định có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký)


Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
